
ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN 
VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN

   (Theo mẫu tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011                của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hôm nay, vào lúc      giờ      phút, ngày       tháng     năm 2016, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. Thành phần làm việc:

A. Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: 

1. Ông
Phạm Ngọc Thanh
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trưởng ban.

2. Ông
Bùi Ngọc Âu
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Thành viên.
3. Bà
Lê Thị Lệ Nga
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ
Thư ký.
B. Đại diện trường:
1. Ông
Phạm Hữu Lộc
Hiệu trưởng
Trưởng đoàn.
2. Ông
Đinh Văn Đệ
Phó Hiệu trưởng
Thành viên.

3. Ông Nguyễn Văn Tấn
Trưởng phòng TS-ĐT-GTVL
Thành viên.

4. Ông
Hồ Văn Sĩ
Phó trưởng phòng TS-ĐT-GTVL
Thành viên.

5. Bà
Đinh Hồng Minh
Trưởng phòng TC-HC-TH
Thành viên.

6. Ông
Lê Xuân Thiện
Phó trưởng phòng TC-HC-TH
Thành viên.

7. Ông
Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
Thành viên.

8. Ông
Lê Quang Liêm
Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
Thành viên.

9. Ông
Đỗ Tuấn Việt
Trưởng Trung tâm Truyền thông – Thư viện 
Thành viên.
II. Nội dung làm việc

1. Trường báo cáo tóm tắt các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau:

a. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng của cơ sở đào tạo đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.
	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Số sổ BHXH)

	01
	Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Kinh tế 


	Học vị: Tiến sĩ

Nước: Mỹ 

Năm tốt nghiệp: 2006
	Quản trị kinh doanh
	15/07/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0206385832



	02
	Lâm Viết Dũng

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Hàn Quốc

Năm tốt nghiệp: 2012
	Quản trị kinh doanh
	15/07/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0202026053



	03
	Trịnh Hoàng Hiệp

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0204131246



	04
	Lê Xuân Thủy

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0204227018



	05
	Phạm Thị Gia Tâm

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh doanh và quản lý
	01/09/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0207090069



	06
	Đinh Hồng Minh

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Quản trị kinh doanh
	01/11/1989 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0296241580

	07
	Nguyễn Thị Hoa

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Phó trưởng phòng Thiết bị  - Vật tư
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	01/04/1998 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0296026850

	08
	Lê Thế Huân

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2003 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0203318109

	09
	Lê Hoàng Anh Quân

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	01/04/2009 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7909144894

	10
	Nguyễn Thị Bích Liễu

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2009 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7909347979

	11
	Vũ Thị Thu Thuỷ

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014
	Quản trị kinh doanh
	01/12/2006 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0206414716

	12
	Phan Thị Huyền Trang
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tài chính ngân hàng
	01/09/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7916074715



	13
	Vương Thanh Thuỷ

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1994
	Kinh tế
	01/09/2001 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0201155199

	14
	Trần Thị Thảo Vân

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kinh tế
	01/06/2012 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7912233915

	15
	Nguyễn Thanh Lâm

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra giáo dục -Công tác sinh viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Kinh tế ngoại thương
	01/04/1982 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0296241633

	16
	Mai Nguyễn Hoàng Yến

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Tài chính ngân hàng
	01/04/2014 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0206192235

	17
	Đào Anh Tuấn

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh tế luật
	01/09/2015 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7916074716



	18
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1991
	Toán ứng dụng
	01/09/2000 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0200134238



	19
	Trần Quốc Tuấn

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Giáo viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Toán giải tích
	01/09/2003 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0203318099

	20
	Nguyễn Phú Tân

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Giáo dục thể chất
	01/09/2008 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	4902001553

	21
	Lữ Châu Thi

Năm sinh:1983

Chức vụ: Giáo viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất

Chứng chỉ bồi dưỡng KTQP - AN
	30/08/2010 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	5206003294

	22
	Đỗ Thị Ngát

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	01/08/2013 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7908513448

	23
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Giáo dục chính trị
	01/02/2007 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	4706016215

	24
	Đỗ Thị Thơm

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Triết học
	01/09/2009 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7910717244

	25
	Nguyễn Thị Mai

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân luật
	01/08/2002 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	4996003755



	26
	Nguyễn Hồng Thanh

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Ngữ văn
	01/09/1996 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0296011556



	27
	Vũ Thị Thái Linh

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Cử nhân ngoại ngữ
	01/09/2006 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0206414707

	28
	Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân ngoại ngữ
	01/09/2005 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0205363662

	29
	Lê Quý Hưng Quốc

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Công nghệ thông tin
	01/09/2007 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7908079136

	30
	Nguyễn Vân Giang

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tin học
	01/01/2000 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	0296241602

	31
	Lê Thị Hà Giang

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Địa lý du lịch
	01/04/2011 Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	7911311170


b. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu: 
Ngành Quản trị kinh doanh là ngành kinh tế nên không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm 
c. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 
	TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số trong sổ tài sản)

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/ môn học
	
	

	1
	Phòng học sử dụng chung
	54
	3653,5
	Máy vi tính
	54
	Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	5001810-1→50; 13004-1→4

	
	
	
	
	Máy chiếu
	27
	
	
	5001349; M526.1

	
	
	
	
	Bảng từ
	54
	
	
	

	
	
	
	
	Bàn ghế Giáo viên
	54
	
	
	

	
	
	
	
	Bàn học sinh liền ghế 2 chỗ ngồi
	1512
	
	
	

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh
	59
	
	
	

	2


	Phòng máy tính (H1.2-03)


	01


	64


	Máy vi tính chủ
	01
	Tin học ứng dụng
	
	5001629-2

	
	
	
	
	Máy vi tính
	50
	
	
	5001625-99→108; 5001628-49→88

	
	
	
	
	Máy chiếu
	01
	
	
	5001870-2

	
	
	
	
	Máy lạnh
	03
	
	
	5001244

(1-2-3)

	
	
	
	
	Hệ thống mạng
	01
	
	
	5001973

	
	
	
	
	UPS
	01
	
	
	U502.1.2

	3
	Phòng học ngoại ngữ      (C2.1-03)
	01
	67,5
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200 cho phòng 40 học viên (VN) gồm:
	01
	Anh văn 1,  Anh văn chuyên ngành 1, Anh văn chuyên ngành 2


	
	5001959

	
	
	
	
	Bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
	01
	
	
	5001959

	
	
	
	
	Bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
	01
	
	
	5001959

	
	
	
	
	Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
	40
	
	
	5001959

	
	
	
	
	Bộ Headphone with Microphone.
	41
	
	
	5001959

	
	
	
	
	Máy chiếu Projector
	01
	
	
	5001861-2

	
	
	
	
	Máy lạnh 2 khối
	02
	
	
	5001936- 3 và 4

	
	
	
	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN) gồm:
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Máy in laser HP P1006(A4)
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	UPS Santak 1000VA offline, 600W TG1000
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm), ghế xoay dành cho giáo viên GGV
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Ghế xếp dành cho học viên GHS
	40
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm)
	20
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Ampli 100W Ariang
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Loa thùng 100W Tiến Đạt
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Micro dây cầm tay Ariang
	01
	
	
	5001958

	
	
	
	
	Hệ thống âm thanh phòng học
	01
	
	
	B547.1.16

	
	
	
	
	Máy phát băng đĩa
	05
	
	
	M519.1.5

	
	
	
	
	Máy băng đĩa
	07
	
	
	M519.1.3

	
	
	
	
	Máy cassette
	06
	
	
	M519.1.2

	4
	-Sân thể thao

-Kho chứa dụng cụ học tập
	
	8700

38,7
	Trụ bóng rổ
	02
	Giáo dục thể chất
	
	12016 – 1 và 2

	
	
	
	
	Đồng hồ bấm giây
	01
	
	
	Đ530.1

	
	
	
	
	Lưới cầu đá
	03
	
	
	L515.1

	
	
	
	
	Lưới cầu lông
	03
	
	
	L515.2

	
	
	
	
	Lưới bóng chuyền
	02
	
	
	Vật tư thực tập

	
	
	
	
	Vợt cầu lông
	10
	
	
	Vật tư thực tập

	
	
	
	
	Tạ ném 3kg
	10
	
	
	T500.1

	
	
	
	
	Tạ ném 5 kg
	10
	
	
	T500.2

	
	
	
	
	Thước cao 1m
	02
	
	
	T521.1

	
	
	
	
	Thước dây 35m
	03
	
	
	T532.1

	
	
	
	
	Bàn đạp xuất phát
	11
	
	
	B502.1

	
	
	
	
	Cột đa năng
	06
	
	
	B556.1

	
	
	
	
	Bàn bóng bàn
	01
	
	
	14005

	
	
	
	
	Bóng đá
	60
	
	
	Vật tư thực tập

	5


	- Hội trường A

- Sân thể thao

- Kho quản lý dụng cụ (I2-03)


	
	608

8700

59


	Bao đạn và túi đựng đạn
	30
	Giáo dục quốc phòng
	
	B535.1

	
	
	
	
	Cáng cứu thương
	02
	
	
	C507.1

	
	
	
	
	Đĩa hình huấn luyện
	05
	
	
	Đ512.1

	
	
	
	
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	02
	
	
	D506.1

	
	
	
	
	Giá đặt bia
	05
	
	
	G500.1

	
	
	
	
	Giá đặt súng
	02
	
	
	G501.1

	
	
	
	
	Kính kiểm tra ngắm
	02
	
	
	K541.1

	
	
	
	
	Lựu đạn tập ф1 gang
	30
	
	
	L516.1

	
	
	
	
	Lựu đạn ф1 cắt bổ
	10
	
	
	L516.2

	
	
	
	
	Máy bắn tập MBT-03
	01
	
	
	5001608

	
	
	
	
	Máy bắn tập MPT-O
	01
	
	
	TB108

	
	
	
	
	Mô hình đạn AK luyện tập
	10
	
	
	M614.1

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn
	02
	
	
	M624.1

	
	
	
	
	Mô hình đường đạn trong không khí
	02
	
	
	M624.2

	
	
	
	
	Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ
	15
	
	
	M641.1

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ
	03
	
	
	M649.1

	
	
	
	
	Súng tiểu liên AK47 cắt bổ AK47 CBM1 số
	09
	
	
	S505.2

	
	
	
	
	Mô hình súng trường CKC cắt bổ
	03
	
	
	M649.3

	
	
	
	
	Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập
	12
	
	
	M649.2

	
	
	
	
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	45
	
	
	S505.1

	
	
	
	
	Súng bắn tập laser
	03
	
	
	S505.3

	
	
	
	
	Tranh GDQP
	04
	
	
	T556.1


d. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành: Không
đ. Thư viện
- Diện tích thư viện: 608 m2  trong đó diện tích phòng đọc: 360 m2
- Số chỗ ngồi: 200 ; 
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20

- Phần mềm quản lý thư viện: Có

- Thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn
Số lượng sách, giáo trình điện tử: 545

e. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo.
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà

xuất bản
	Năm

Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	Market leader
	By David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	New Edition
	2005
	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	
	658.81



	2
	Giáo trình và bài tập của sinh viên do giáo viên bộ môn biên soạn có hệ thống từ căn bản đến nâng cao, từ chi tiết đến tổng hợp. Đặc biệt các bài tập liên quan đến quản lý ứng dụng thực tế trong đơn vị
	 Tổ bộ môn Tin học, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Tin học ứng dụng 
	
	005.15

	3
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn 
	Giáo dục  
	2007 
	1
	Tâm lý học đại cương
	
	150.1



	4
	Toán Cao cấp


	GS. Lê Văn Hốt
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 1
	
	512



	5
	Toán Cao cấp 


	TS Nguyễn Phú Vinh
	Trường ĐH Công nghiệp  TP.HCM.
	
	1
	Toán cao cấp 2
	
	512



	6
	Xác suất thống kê 
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG Hà Nội
	1999
	1
	Xác suất thống kê
	
	519



	7
	Quy hoạch tuyến tính
	Đặng Hấn
	Trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh,
	1995
	1
	Quy hoạch tuyến tính

	
	519.8



	8
	Nhập môn Logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	ĐH quốc gia TP.HCM
	2007
	1
	Logic học
	
	165

	9
	Giáo trình Luật Kinh Doanh
	Nguyễn Minh Tuấn, TS. Đặng Công Tráng
	Thống kê
	2007
	1
	Luật kinh doanh
	
	393.597 07



	10
	Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ 
	Tổ bộ môn Tài chính, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Tài chính tiền tệ
	
	332.4



	11
	Quản trị học
	PGS TS.  Nguyễn Thị Liên Diệp
	Thống kê
	2001
	1
	Quản trị học
	
	658



	12
	Giáo trình Kinh tế học
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Kinh tế vi mô
	
	320



	13
	Giáo trình môn Thống kê doanh nghiệp 
	Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Thống kê kinh doanh
	
	330.010 21



	14
	Giáo trình Marketing căn bản
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Thống kê
	2006
	1
	Marketing căn bản
	
	658.81



	15
	Giáo trình Nguyên lý kế toán
	Tổ bộ môn  Kế Toán, khoa Tài chính kế toán , Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Nguyên lý kế toán
	
	657.04



	16
	Giáo trình Kinh tế vĩ mô
	Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Kinh tế vĩ mô 
	
	339



	17
	Giáo trình Địa lý kinh tế
	Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Địa lý kinh tế Việt Nam 
	
	330.9



	18
	Giáo trình Luật Thương Mại
	TS. Đặng Công Tráng 
	
	
	1
	Luật thương mại
	
	343.597 08



	19
	Giáo trình Phân tích & Thẩm định Dự án đầu tư
	Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Tuấn, Th.S Võ Xuân Hồng, Th.S Trần nguyễn Minh Ái
	
	
	1
	Quản trị dự án đầu tư
	
	658.152



	20
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
	Khoa Tài chính kế toán trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Kế toán tài chính doanh nghiệp
	
	657.1



	21
	Giáo trình nghiên cứu Merketing
	Tập thể giáo viên bộ môn khoa QTKD
	Thống kê
	2006
	2
	Nghiên cứu marketing
	
	658.8



	22
	Giáo trình và bài tập  Tin học Quản Lý 
	Giáo viên bộ môn Tin học Quản Lý Khoa QTKD,  Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2006
	2
	Tin học quản lý
	
	005



	23
	Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Phạm Văn Dược 
	
	1998
	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	658.152



	24
	Market leader, course book, pre-intermediate business english
	David Cotton, David Falvey, and Simon Kent
	New Edition
	2005
	1
	Anh văn chuyên ngành 2
	
	658.81



	25
	Giáo trình Quản trị bán hàng của bộ môn Quản trị
	Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2006
	2
	Quản trị bán hàng
	
	336.2



	26
	Giáo trình Quản trị văn phòng, Soạn thảo văn bản 
	Tổ bộ môn Luật kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị văn phòng
	
	658

	27
	Giáo trình Học phần Thuế
	Khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Thuế
	
	336.2



	28
	Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán
	Tổ bộ môn Tài Chính, khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Thị trường chứng khoán
	
	658



	29
	Giáo trình Giao tiếp Kinh doanh
	Tập thể giáo viên bộ môn Quản trị khoa QTKD trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Giao tiếp kinh doanh 
	
	338.7



	30
	Giáo trình "Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị"
	Tập thể giáo viên bộ môn Marketing Khoa QTKD, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 
	Thống kê
	2006
	2
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị
	
	658.81



	31
	Quản trị tài chính
	Tổ bộ môn Tài chính, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị tài chính
	
	658.152



	32
	Giáo trình Quản trị cung ứng
	Tập thể giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị cung ứng
	
	658.7



	33
	Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương 
	Tổ bộ môn Quản trị trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Quản trị xuất nhập khẩu
	
	380

	34
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành
	Khoa CNTP-SH, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Quản trị sản xuất và dịch vụ
	
	428



	35
	Giáo trình Marketing dịch vụ
	Tổ bộ môn Quản trị, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Marketing dịch vụ
	
	658.8



	36
	Giáo trình Marketing công nghiệp
	Tổ bộ Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Marketing công nghiệp
	
	658.8



	37
	Giáo trình Thương mại điện tử 
	Giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Thương mại điện tử
	
	381.142



	38
	Quan hệ công chúng
	Tập thể giảng viên bộ môn Marketing, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Quan hệ công chúng
	
	659.2




g. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo Quản trị kinh doanh.
	TT
	Tên sách chuyên khảo/ tạp chí
	Tên tác giả

đơn vị xuất bản
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	số bản
	Sử dụng cho môn học /học phần
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	“Market leader-Practice File, Pre-Intermediate Business English”
	John Rogers
	2005
	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	
	658.81



	2
	Business letters for all
	Bertha J.Naterop,
Erich Weis and Eva Haberfellner
	Oxford University Press, 1998
	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	
	421



	3
	Business idioms international
	Christoppher Goddard
	1995
	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	
	658.81



	4
	Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel
	Trần Văn Thắng 
	Thống Kê
	1
	Tin học ứng dụng 
	
	657.84



	5
	Hướng dẫn thực hành Excel
	Ông Văn Thông 
	Thống Kê
	1
	Tin học ứng dụng 
	
	005.15



	6
	Luật doanh nghiệp 
	
	Chính Trị, 2005
	1
	Luật kinh doanh
	
	343.597 07

	7
	Luật doanh nghiệp nhà nước
	
	Chính Trị, 2005
	1
	Luật kinh doanh
	
	343.597 07

	8
	Lý thuyết tài chính – tiền tệ 
	PGS. TS Dương Thị Bình Minh
	Giáo dục, 1999
	1
	Tài chính tiền tệ
	
	332.4



	9
	Lý thuyết tài chính – tiền tệ
	TS Nguyễn Ngọc Hùng
	Thống Kê, 1998
	1
	Tài chính tiền tệ
	
	332.4



	10
	Lý thuyết tài chính
	TS Dương Đăng Chinh  
	Tài Chính, 2000
	1
	Tài chính tiền tệ
	
	332.4



	11
	Quản trị học nhập môn
	Th.S Phạm Đình Phương 
	TP.HCM, 1997
	1
	Quản trị học
	
	658



	12
	Quản trị học
	TS. Nguyễn Thanh Hội, TS. Phan Thăng
	Thống Kê , TP.HCM, 2006
	1
	Quản trị học
	
	658



	13
	Nghệ thuật lãnh đạo
	Th.S Nguyễn Hữu Lâm 
	Giáo dục, 1997
	1
	Quản trị học
	
	658.4



	14
	Giáo trình kinh tế vi mô 
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân
	2005
	1
	Kinh tế vi mô
	
	330



	15
	Giáo trình kinh tế vĩ mô
	Trường ĐH kinh tế quốc dân
	2005
	1
	Kinh tế vi mô
	
	330



	16
	Thống kê doanh nghiệp
	Tập thể tác giả khoa Thống Kê Toán, Trường ĐH Kinh Tế
	2005
	1
	Thống kê kinh doanh
	
	330.010 21



	17
	Giáo trình Thống kê kinh doanh 
	ĐH Kinh Tế quốc Dân
	Thống Kê, 2004
	1
	Thống kê kinh doanh
	
	330.010 21



	18
	Nghiên cứu Marketing
	Nguyễn Đình Thọ
	Giáo dục, 1996
	1
	Marketing căn bản
	
	658.83



	19
	Competitive strategy
	Michael porter
	The free press 1980
	1
	Marketing căn bản
	
	658.84



	20
	Kế toán đại cương 
	Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
	Giáo dục, 2006
	1
	Nguyên lý kế toán
	
	657.042



	21
	Các giáo trình kinh tế vĩ mô
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân 
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân 
	1
	Kinh tế vĩ mô 
	
	330



	22
	Giáo trình  kinh tế vĩ mô
	Tập thể tác giả bộ môn Kinh tế học
trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	Ttrường ĐH Kinh tế TP. HCM
	1
	Kinh tế vĩ mô 
	
	330



	23
	Địa lý kinh tế Việt Nam  
	PGS. Văn Thái 
	Giáo dục, 1999
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 
	
	330.959 7



	24
	Địa lý kinh tế học
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống kê, 2004 
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 
	
	330.959 7



	25
	Địa lý kinh tế Việt Nam  
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Thống kê, 2004 
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 
	
	330.959 7



	26
	Những con rồng lâm bệnh
	Chủ biên: Vũ Tuấn Anh
	 Khoa học xã hội, 2005
	1
	Địa lý kinh tế việt nam 
	
	658

	27
	Luật doanh nghiệp
	
	Thống Kê, 2005
	1
	Luật thương mại
	
	343.597 07



	28
	Luật doanh nghiệp nhà nước
	
	Thống Kê, 2006
	1
	Luật thương mại
	
	343.597 07



	29
	Luật hợp tác xã
	
	Đà Nẵng, 2005
	1
	Luật thương mại
	
	343.597 07



	30
	Luật phá sản doanh nghiệp
	
	Thống Kê, 2006
	1
	Luật thương mại
	
	343.597 07



	31
	Thẩm định dự án đầu tư 
	Vũ Công Tuấn 
	TP.HCM, 1999
	1
	Quản trị dự án đầu tư
	
	332.6



	32
	Excel ứng dụng trong quản trị tài chính
	Đinh Thế Hiển
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị dự án đầu tư
	
	5.15



	33
	Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế
	PGS.TS Nguyễn Thanh Thu
	Thống kê, 1996
	1
	Quản trị dự án đầu tư
	
	658.404



	34
	Quản trị dự án đầu tư
	TS. Nguyễn Xuân Thuỷ và cộng sự
	Thống Kê, 2004
	1
	Quản trị dự án đầu tư
	
	658.404



	35
	Kế toán tài chính
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	2006
	1
	Kế toán tài chính doanh nghiệp
	
	657



	36
	Giáo trình Nghiên cứu Marketing
	TS.Nguyễn Đình Thọ 
	Thống Kê, 2006
	1
	Nghiên cứu marketing
	
	658.8



	37
	Giáo trình Nghiên cứu Marketing
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường
ĐH mở – Bán công TP.HCM 
	2006
	1
	Nghiên cứu marketing
	
	658.8



	38
	Giáo Trình Project Management
	Tập thể giảng viên
Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2006
	1
	Tin học quản lý
	
	658.404



	39
	Project management document 2000 
	Microsoft Office
	
	1
	Tin học quản lý
	
	658.404



	40
	Project management document 2003
	Microsoft Office
	
	1
	Tin học quản lý
	
	658.404



	41
	Tổ Chức Thi Công
	Nguyễn Đình Hiện
	Xây Dựng, 2000
	1
	Tin học quản lý
	
	690



	42
	Giáo Trình Tổ Chức Thi Công
	Trường Trung Học
Xây Dựng Số 6 – Bộ Xây Dựng
	Xây Dựng, 2003
	1
	Tin học quản lý
	
	690



	43
	Hỏi – Đáp Khi Sử Dụng Project management
Trong Lập và Quản Lý Dự Án
	Bùi Mạnh Hùng
	
	1
	Tin học quản lý
	
	658.404



	44
	101 Thắc Mắc Và Giải Đáp Khi Sử Dụng Chương Trình Micosoft Project
	
	Xây Dựng, 2004
	1
	Tin học quản lý
	
	005

	45
	Hướng Dẫn Lập Định Mức – Đơn Giá – Giá Dự Thầu
– Thanh Và Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Phần Mềm Dt2003
	Bùi Mạnh Hùng
	Xây Dựng, 2003
	1
	Tin học quản lý
	
	005

	46
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Nguyễn Năng Phúc 
	Trẻ, 1999
	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	658.152



	47
	Market leader-Practice File,
Pre-Intermediate Business English
	John Rogers
	2005
	1
	Anh văn chuyên ngành 2
	
	428.240 246 5



	48
	Business letters for all
	Bertha J.Naterop, Erich Weis
and Eva Haberfellner
	Oxford University Press, 1998
	1
	Anh văn chuyên ngành 2
	
	421



	49
	Business idioms international
	Christoppher Goddard
	1995
	1
	Anh văn chuyên ngành 2
	
	658.81



	50
	Giáo trình Marketing Căn bản
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Khoa Kinh tế,
Trường ĐHCN TP.HCM, 2004
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	51
	Một số vấn đề cơ bản về Marketing, CESAIS
	Hồ Đức Hùng & Nguyễn Đình Thọ
	1991
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	52
	Nghiên cứu Marketing
	TS. Nguyễn Đình Thọ
	ĐHKT, 1996
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	53
	Nghiên cứu Marketing
	PTS. Phan Văn Thăng, Nguyễn Văn Hiến
	Thống kê, 2002
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	54
	Marketing Management, 8th ed, 
	Kotler, P.
	Prentince – Hall, 2004
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	55
	Consumer Behavior and Selling Action
	Assael, H.
	Kent Publishing, 1987
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.8



	56
	Competitive Strategy
	Porter, M.
	The Free Press, 1980
	1
	Quản trị bán hàng
	
	658.4



	57
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Hiện nay Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động tại địa điểm số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số: 2897/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 7 năm 2007 về việc công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh tại số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình; Quyết định số: 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 02 năm 2005 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm các loại giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Quyết định thành lập trường.
Xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng của Trường theo đúng các kê khai trong Biên bản tại thời điểm kiểm tra.

Buổi kiểm tra kết thúc lúc ….g……’ cùng ngày. 
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